	PHÒNG GDĐT …….
	KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
VĂN HÓA THCS NĂM HỌC …..
MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi này gồm có 02 trang.



I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Em hãy đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4:
Nếu Tổ quốc tôi có một hương vị, nếu tôi có thể nâng niu bằng hai bàn tay và đặt môi hôn, tôi nghĩ rằng nó sẽ có vị mặn.
Vị mặn của biển bởi khi ông nội tôi xa quê thèm món cá khô.
Vị mặn trong không khí của những miền duyên hải lộng gió làm tâm hồn người đằm lại.
Vị mặn của sữa mẹ khi em bé vội vàng bập vào bầu vú còn đẫm mồ hôi của buổi làm đồng.
Vị mặn của bát nước mắm chấm chung trong mâm cơm đại gia đình.
Vị mặn của hạt muối miền xuôi cần cù gửi lên miền ngược.
Vị mặn của máu những người trai trẻ năm xưa đổ xuống cho một dải đất sau hai mươi năm chia cắt được nối liền.
Vị mặn của nước mắt bà tôi trong những năm tháng chiến tranh khóc ông tôi, khóc bác tôi, chú tôi, những người ra trận rồi không trở về, nước mắt chảy xuôi trên má, lăn xuống bộ ngực nhăn nheo, nước mắt chảy ngược vào trong, lặn vào tim, làm trái tim nặng trĩu…
Đất nước này mặn, nước non này mặn…
Xứ sở của chúng ta nóng bỏng, nước biển bốc hơi để lại vị mặn, vị thịt da của con người lao động cũng mặn vị mồ hôi. Nước da mặn mòi, nụ cười mặn mòi, đến tình yêu cũng mặn nồng. Trong ngôn ngữ của chúng ta, mặn là đẹp, là hay.
Bát cơm thơm, cây cầu mới, chiếc cúp vàng, bộ phim hay, với tôi đều mặn.
Với tôi, Tổ quốc Việt Nam thật mặn!
(Trích Gửi bé Bống ở xứ sở niềm vui – Ngô Thị Phú Bình, NXB Kim Đồng, 2016, tr.63-65)
Câu 1.(0,5 điểm) Theo bài viết, vị mặn của Tổ quốc có từ đâu?
Câu 2.(0,5 điểm) Em hãy tìm 2 từ ghép và 2 từ láy có yếu tố gốc là “mặn” (Trừ những từ đã xuất hiện trong văn bản)
Câu 3.(1,0 điểm) Nêu hiệu quả của 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 4.(1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về nội dung của câu : Với tôi, Tổ quốc Việt Nam thật mặn!
II. LÀM VĂN (17,0 điểm)
Câu 1.(7,0 điểm)
Gần đây, người dùng Internet trên thế giới đồng loạt “phát sốt” trước sự xuất hiện của một công cụ AI (Artificial Intelligence-Trí tuệ nhân tạo) với tên gọi Chat GPT. Được mệnh danh là AI thông minh nhất thế giới, Chat GPT có thể trò chuyện, tạo văn bản, tạo ra những hình ảnh và video mới, thậm chí là làm thơ, viết code. Với bất cứ câu hỏi nào mà người dùng đưa ra, dù thuộc lĩnh vực nào, Chat GPT đa phần có thể trả lời lưu loát và vô cùng tự nhiên. Với khả năng gần như “biết tuốt”, Chat GPT được xem là cứu cánh của học sinh nhằm thoả mãn nhu cầu thu nhận tri thức. Thậm chí nhiều bạn cho rằng, không cần thầy cô giảng dạy, chỉ cần Chat GPT là đủ.  Phải chăng Chat GPT có thể thay thế được vai trò của người thầy trong tương lai? 
Em hãy viết bài văn nghị luận trả lời câu hỏi trên.
Câu 2.(10 điểm)

Nhà văn Anh A.L.Huxley cho rằng: Văn học giống như ánh sáng, nó có thể xuyên thấu mọi thứ.

Em hiểu như thế nào về ý kiến trên? Bằng trải nghiệm văn học, hãy làm rõ cách hiểu đó qua một văn bản được học trong chương trình Ngữ văn THCS đã giúp em nhận ra ánh sáng xuyên thấu ấy.
---------HẾT---------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	CÂU
	CÁC Ý VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	I
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	Câu 1
	Theo bài viết, vị mặn của Tổ quốc có từ: vị mặn của biển khơi, không khí của những miền duyên hải lộng gió, giọt sữa trên bầu vú đẫm mồ hôi mẹ, bát nước mắm chấm chung trong mâm cơm, hạt muối, máu của những người lính trẻ hi sinh vì Tổ quốc, nước mắt của bà…
Lưu ý:
- Nếu học sinh chép lại nguyên văn đoạn thơ có chứa những cụm từ trên vẫn linh hoạt cho điểm tối đa.
- HS trả lời chỉ được từ 4 cụm từ trở xuống thì cho 0,25 đ.
- HS trả lời đúng từ 5 cụm từ trở lên tính 0,5đ.
	0,5

	Câu 2
	- Tìm 2 từ ghép và 2 từ láy có yếu tố gốc là “mặn”
+ Các từ ghép: mặn chát, mặn đắng…
+ Các từ láy: mặn mà, mằn mặn…
	0,25

0,25

	Câu 3
	- Xác định 02 biện pháp tu từ:

+ Điệp: Vị mặn của, Đất nước này mặn, nước non này mặn…
+ Liệt kê: Vị mặn của biển, không khí, sữa mẹ, bát nước chấm..., khóc ông tôi, chú tôi, bác tôi..., Bát cơm thơm, cây cầu mới, chiếc cúp vàng, bộ phim hay…
+ Ẩn dụ : Đất nước này mặn, nước non này mặn.
- Hiệu quả của biện pháp:

+ Tạo nhịp điệu, tăng tính gợi hình, gợi cảm cho đoạn văn.

+ Nhấn mạnh sự xuất hiện của hương vị Tổ quốc có mặt ở khắp mọi nơi trong những điều bình thường, giản dị, trong niềm vui lẫn những nỗi đau.
Lưu ý: 

- Nếu HS chỉ nêu hiệu quả mà không xác định biện pháp tu từ thì chỉ được 0,25 điểm.
- Nếu HS chỉ nêu đúng 1 hiệu quả của các biện pháp tu từ (nội dung hoặc nghệ thuật), không xác định biện pháp tu từ thì không có điểm.
	0,5

  0,5

	Câu 4
	Nội dung của câu : Với tôi, Tổ quốc Việt Nam thật mặn!
- Câu nói này bộc lộ quan điểm riêng của người viết về hương vị của Tổ quốc. Từ “mặn” được dùng theo nghĩa chuyển.
- Đó là nhận thức, sự thấu hiểu về một đất nước dung dị, gần gũi, tuy còn lam lũ, gian lao nhưng nồng đượm tình yêu thương.

- Câu nói còn thể hiện mối đồng cảm, trân trọng dành cho quê hương.
Lưu ý: 
  HS có thể có những cách diễn đạt khác, giáo viên linh hoạt cho điểm
	0,25
0,5

0,25

	II
	LÀM VĂN
	17,0

	Câu 1
	Viết bài văn nêu quan điểm về vấn đề: Phải chăng Chat GPT có thể thay thế được vai trò của người thầy trong tương lai?
	7,0

	
	1. Đảm bảo cấu trúc một bài nghị luận xã hội với ba phần: Mở bài: Nêu vấn đề cần nghị luận; Thân bài: Triển khai vấn đề; Kết bài: Khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	2. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Vai trò của người thầy trong thời đại công nghệ lên ngôi.
	0,5

	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm nổi bật vấn đề
	

	
	3.1. Mở bài: Dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận.
	0,5

	
	3.2. Thân bài: Triển khai vấn đề
	

	
	3.2.1. Giải thích:

- Giải thích từ khoá: Chat GPT được hiểu đơn giản là một AI (trí thông minh nhân tạo). Nó có thể trả lời lưu loát đầy đủ các câu hỏi mà bạn đưa ra, bất kể là thắc mắc về lĩnh vực gì. 
- Ý nghĩa câu nói: Câu hỏi đặt ra những băn khoăn về vai trò của người thầy khi mà Chat GPT gần như có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người học trong bối cảnh hiện nay.
	0,25

0,25



	
	3.2.2. Bình luận, chứng minh:

- Trong những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã thay đổi rất lớn về chất lượng cuộc sống của con người. Những trí tuệ nhân tạo trong đó có Chat GPT đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của nó trong việc đem đến vô vàn những tiện ích cho con người. (dẫn chứng)
- Trong hoạt động giảng dạy, Chat GPT có thể hỗ trợ việc dạy và học ở nhiều phương diện như: giảm tải những công việc mang tính chất thủ tục, văn bản, tìm kiếm thông tin và giải đáp các thắc mắc nhanh chóng. (dẫn chứng) 
- Mặc dù có nhiều ưu việt nhưng Chat GPT hoàn toàn không thể thay thế vai trò của con người, càng không thể thay thế vai trò của người thầy ở phương pháp giáo dục, định hướng phát triển nhân cách, khả năng truyền cảm hứng, sự trải nghiệm của người học...(dẫn chứng)
       Lưu ý: 
  Trong quá bình bình luận, HS cần có sự kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để tăng tính thuyết phục của bài viết. Dẫn chứng cần đảm bảo tính cập nhật, toàn diện, tiêu biểu.
	0,5
1,0

1,5


	
	3.2.3. Mở rộng, bài học rút ra

- Chúng ta không phủ nhận vai trò của công nghệ nói chung và Chat GPT nói riêng đối với cuộc sống.

- Tuy nhiên không tuyệt đối hoá bất kì sản phẩm công nghệ nào vì suy cho cùng nó đều là sản phẩm do con người tạo ra.
- Bài học về cách sử dụng công nghệ hợp lý, tránh lạm dụng để biến thành nô lệ của nó.
	0,25
  0,25
  0,25

	
	3.3. Kết bài: khẳng định vấn đề nghị luận.
	0,5

	
	4. Sáng tạo: Diễn đạt, lập luận, ý tưởng ... 
	0,75

	
	5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo các quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	Câu 2
	Văn học giống như ánh sáng, nó có thể xuyên thấu mọi thứ.
	10

	
	1. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận văn học: Mở bài: Nêu vấn đề cần nghị luận; Thân bài: Triển khai vấn đề; Kết bài: Khái quát vấn đề.
	0,25

	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: chức năng của văn chương nghệ thuật
	0,5

	
	3. Triển khai vấn đề
	

	
	3.1. Mở bài: giới thiệu câu nói của A.L.Huxley, giới thiệu tác phẩm cần phân tích để chứng minh vấn đề.
	0,5

	
	3.2. Thân bài:
	

	
	3.2.1. Giải thích:

- Giải thích các từ, cụm từ:

+ Văn học (một loại hình nghệ thuật) là đứa con tinh thần của nhà văn, là nơi nhà văn gởi gắm tư tưởng và khát vọng của mình về con người và cuộc sống.

+ ánh sáng là cách nói hình ảnh có tác dụng gợi ra vẻ đẹp lung linh kì diệu và khả năng soi rọi. Ánh sáng văn học là vẻ đẹp của cảm xúc, tư tưởng, hình thức nghệ thuật… mà nhà văn đã chuyển hóa vào trong tác phẩm.
+ xuyên thấu mọi thứ: khả năng chiếu tỏ, soi rọi vào mọi phương diện, mọi ngóc ngách của đời sống. Ánh sáng ấy soi sáng nhận thức, nâng cao hiểu biết của con người, thắp sáng niềm tin, để lại những ấn tượng sâu sắc và có giá trị lâu dài.
- Ý nghĩa của câu nói: Bằng lối diễn đạt so sánh, nhà văn đã khẳng định chức năng của văn học đối với đời sống của con người trong việc tác động vào tư tưởng, tình cảm, nhận thức, hành động của mỗi người góp phần làm đẹp hơn, hoàn thiện hơn, phong phú hơn. 
	0,25

0,5

0,5
0,5

	
	3.2.2 Bình luận và chứng minh
	

	
	3.2.1.1 Bình luận

Vì sao văn học giống như ánh sáng có thể xuyên thấu mọi thứ?
– Xuất phát từ đặc trưng đối tượng của văn học: Văn học là nhân học (M. Gorki). Một tác phẩm chân chính phải lấy con người làm gốc, hướng con người tới chân – thiện – mĩ. Văn học là sự vươn tới, sự hướng về, sự níu giữ mãi mãi tính người trong mỗi con người (Nguyên Ngọc). 

– Xuất phát từ đặc trưng của quá trình sáng tạo và tiếp nhận: Nhà văn bao giờ cũng muốn trao gửi đến người đọc những thông điệp nhân văn qua tác phẩm. Còn độc giả không chỉ có nhu cầu hiểu biết, thụ hưởng giá trị thẩm mĩ mà còn có nhu cầu hướng thiện. Tư tưởng của nhà văn có tác động đến suy nghĩ, thái độ của người đọc, giúp họ được thanh lọc, thức tỉnh.
	05
0,5

	
	3.2.2.2 Chứng minh:

- HS có thể giải quyết theo hướng phân tích văn bản để làm rõ đồng thời các luận điểm. Hoặc hình thành từng luận điểm và phân tích dẫn chứng minh họa.

- HS cần nêu được giá trị cụ thể của văn bản trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật trong sự gắn kết với nhận định. 

- Trong quá trình phân tích để chứng minh, HS cần đạt được những ý cơ bản sau:
    + Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm.

    + Phân tích văn bản để nhận ra ánh sáng xuyên thấu trong cuộc sống của mình
          - Tác giả đã chuyển hóa vào tác phẩm ánh sáng của vẻ đẹp, của tư tưởng, cảm xúc gì về cuộc sống? thông qua những hình thức nghệ thuật độc đáo nào?
         - Tác phẩm đã bồi đắp, lay động tâm hồn, suy nghĩ của người đọc trước những vấn đề của cuộc sống như thế nào?  Nó soi rọi, chiếu tỏ mọi việc em làm, em nghĩ ra sao ?
Lưu ý:

   Nếu bài phân tích chỉ nêu những ánh sáng của tác phẩm về nội dung và nghệ thuật  hoặc chỉ nhấn mạnh sự xuyên thấu của ánh sáng ấy với bản thân thì cho không quá 50% số điểm phần chứng minh.
	3,5

	
	3.2.3. Mở rộng:

- Muốn tạo ra ánh sáng cho tác phẩm đòi hỏi nhà văn phải là người có tài, có tâm, phải gắn bó sâu sắc với cuộc đời. 

- Khả năng xuyên thấu của ánh sáng văn học còn phụ thuộc vào tầm đón nhận của người đọc. 
	0,5

0,5

	
	4. Sáng tạo: Diễn đạt, lập luận, ý tưởng ... 
	0,75

	
	5. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo các quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	3.3. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.
	0,5

	
	I+II
	20


----HẾT----
ĐỀ CHÍNH THỨC





HƯỚNG DẪN CHẤM
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